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THÔNG TƯ

Hướng dẫn thi hành các chế độ lương cho công nhân và nhân viên các xí

nghiệp Chính phủ, doanh nghiệp quốc gia và công trường.

Kính gửi: - Các ông Chủ tịch UBHC Liên khu Việt-Bắc, 3, 4, Khu tự trị Thái-Mèo, Hà

Nội, Hải Phòng, Hồng Quảng, Tả ngạn, Khu vực Vĩnh Linh.

                - Các ông Giám đốc Lao động các Liên khu Việt Bắc, 3, 4, Tả ngạn, Hà

Nội, Hải Phòng và Hồng Quảng.

Đồng kính gửi: các vị Bộ trưởng các Bộ.

Nghị định số 650-TTg ngày 30-12-1955 của Thủ tướng Chính phủ ban hành các chế

độ lương cho công nhân, nhân viên kỹ thuật và công chức;

Bộ ra Thông tư này nhằm mục đích giải thích, hướng dẫn thi hành nghị định nói trên

được kịp thời và kết quả,

1. Mục đích ý nghĩa việc ban hành các chế độ lương

Nhiệm vụ trọng yếu trong giai đoạn hoà bình, đấu tranh chính trị hiện nay là khôi

phục kinh tế và phát triển văn hoá để nâng dần mức sống của nhân dân, củng cố

miền Bắc, chiếu cố miền Nam.

Công nhân, lao động chân tay và trí óc phải ra sức làm tròn nhiệm vụ vẻ vang ấy.

Muốn được như vậy, mỗi người công nhân lao động phải cố gắng nâng cao hiệu

suất lao động, giữ đúng kỷ luật lao động, thi đua phát triển sản xuất và đề cao cảnh

giác bảo vệ sản xuất.

Trong mấy năm kháng chiến, công nhân, lao động cũng như quân đội và các tầng

lớp nhân dân khác đã vì lòng thiết tha yêu nước quyết tâm chịu đựng gian khổ, phục

vụ tiền tuyến để cho kháng chiến thắng lợi. Nay lại phải ra sức phục hồi kinh tế thì

cũng cần bồi dưỡng một phần nào sức lao động bị sút kém ấy. Như vậy mỗi người
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sẽ thêm phấn khởi tích cực thi đua sản xuất thi hành tiết kiệm phát triển nền kinh tế

quốc dân.

Kinh tế quốc dân càng phát triển thì sẽ tạo thêm điều kiện để cải thiện sinh hoạt vật

chất và văn hoá cho nhân dân.

Mặt khác, để sử dụng đúng tài năng của mỗi người, khuyến khích học tập, rèn luyện

để tiến bộ về chuyên môn và kỹ thuật và phát huy tinh thần lao động sáng tạo, Chính

phủ ban hành các thang lương và những tiêu chuẩn nghề nghiệp để sắp xếp cho

đúng mực.

Nói tóm lại, việc sắp xếp và trả lương theo thang bậc mới sẽ có tác dụng một phần

sinh hoạt vật chất cho công nhân, cán bộ và công chức, đồng thời khuyến khích đẩy

mạnh sản xuất và công tác.

Căn cứ kết quả việc sắp xếp lần này, sẽ nghiên cứu một chế độ hợp lý hơn, hoàn

toàn dựa trên sản xuất và có tác dụng đẩy mạnh sản xuất.

II. Nội dung và nguyên tắc thi hành chế độ lương công nhân, nhân viên

A. Phân loại trọng yếu các ngành sản xuất:

1. Nghị định số 560-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã chia các ngành sản xuất làm

5 loại. Mỗi loại có những mức lương khởi điểm và mức lương tối đa riêng.

- Việc phân loại này nhằm chiếu cố những công nhân và nhân viên làm ở các ngành

sản xuất trọng yếu mà quy mô sản xuất to lớn hơn, tính chất nghề nghiệp khó nhọc

hơn và trình độ kỹ thuật towng đối cao hơn những công nhân, nhân viên làm ở các

xí nghiệp khác.

Việc phân loại này căn cứ:

a) Theo phương châm phục hồi kinh tế hiện nay mà ấn định thứ tự trọng yếu của

các ngành.

b) Theo trình độ tổ chức, trình độ kỹ thuật, tính chất và quy mô sản xuất của các xí

nghiệp (cơ khí, bán cơ khí, tiểu công nghệ v.v.)

Phân hạng xí nghiệp

2. Trong mỗi loại tuỳ theo tính chất và quy mô sản xuất của các xí nghiệp mà từng

Bộ, từng ngành sẽ chia ra làm 2, 3 hoặc 4 hạng xí nghiệp.



Thí dụ: trong loại 1 (mỏ) có thể chia làm 3 hạng xí nghiệp khác nhau. Mỏ than Hồng

gai xếp vào hạng 1 của loại 1, mỏ phốt phát Khu 4 xếp vào hạng 2 của loại 1.

Mỗi Bộ, mỗi ngành sau khi đã chia các hạng xí nghiệp trong mỗi loại sẽ đưa sang Bộ

Lao động duyệt trước khi thi hành.

Ngành sản xuất nào chưa có tên trong bảng phân loại thì Bộ Lao động sẽ cùng Bộ

sở quan nghiên cứu xếp loại.

3. Nguyên tắc chiếu cố ngành: về mức lương chỉ chiếu cố những công nhân và nhân

viên chủ yếu của ngành. Công nhân và nhân viên chủ yếu là những người phục vụ

trực tiếp công việc sản xuất. Thí dụ trong ngành mỏ thì chiếu cố những công nhân

làm những công việc trực tiếp về sản xuất than, công nhân tiện, đúc, điện (nếu trong

mỏ có nhà máy), v.v. Còn nhân viên là quản đốc, đốc công, cán bộ kế hoạch v.v.

Những công nhân và nhân viên không chủ yếu làm việc ở ngành này hay ngành

khác nếu xếp vào một bậc như nhau thì hưởng lương như nhau. Thí dụ: quét dọn,

gác xưởng, cấp dưỡng, văn thư, v.v.

Mỗi bộ, mỗi ngành sẽ căn cứ vào tính chất và đặc điểm sản xuất của các xí nghiệp,

cùng với Bộ Lao động quy định những công nhân và nhân viên nào thuộc loại chủ

yếu.

B. Thang lương:

Nghị định số 650-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành 4 thang lương chính:

1. Thang lương 8 bậc cho công nhân các xí nghiệp.

2. Thang lương 17 bậc cho cán bộ dân cử và nhân viên hành chính ở cơ quan.

3. Thang lương 11 bậc cho cán bộ và nhân viên kỹ thuật.

4. Thang lương 6 bậc cho lao động thường ở các xí nghiệp.

1. Thang lương 8 bậc của công nhân:

Trước đây đã bắt đầu sắp xếp công nhân vùng kháng chiến vào thang lương 8 bậc.

Từ ngày hoà bình lập lại những xí nghiệp tiếp quản đã được chỉnh đốn, một xí

nghiệp khác được khôi phục. Nay đến lúc cần xếp tất cả công nhân thuộc các xí

nghiệp, xí nghiệp cũ, xí nghiệp tiếp quản và xí nghiệp mới phục hồi để thống nhất

các tiêu chuẩn sử dụng và đãi ngộ theo nghề nghiệp. Việc thống nhất này làm được



vì xét về nghề nghiệp thì chưa có nghề nào mới, xét về trình độ kỹ thuật, không có

chênh lệch quá đáng.

Chính phủ quyết định dùng thang lương 8 bậc để xếp tất cả các hạng công nhân

không phân biệt công nhân hưởng chế độ lương thời kỳ kháng chiến, công nhân

hưởng chế độ lương lưu dung hoặc chế độ mới tuyển dụng. Sau này sẽ nghiên cứu

thống nhất chế độ đãi ngộ.

Tuỳ theo đặc điểm sản xuất của từng ngành, từng xí nghiệp, mỗi Bộ, mỗi ngành sẽ

dựa vào thang lương tiêu biểu 8 bậc mà định thang lương các hàng sản nghiệp cho

các loại công nhân và sẽ đưa Bộ Lao động duyệt trước khi thi hành. Thang lương 8

bậc này bố trí lại theo thứ tự mới, từ bậc 8 (thấp nhất) đến bậc 1 (cao nhất).

Những nơi nào đã xếp rồi thì cần sửa lại con số thứ tự của các bậc. Trước đây bậc

1 là bậc thấp, nay bậc 8 là bậc thấp nhất.

2. Thang lương nhân viên hành chính và quản trị xí nghiệp

Bộ Nội vụ đã có thông tư giải thích việc xếp bậc cho cán bộ, nhân viên các cơ quan

Chính phủ vào thang 17 của công chức và nhân viên dân cử.

Nhân viên quản trị và hành chính xí nghiệp sẽ không sắp xếp vào thang lương 17

bậc của công chức.

Nhân viên quản trị và hành chính xí nghiệp gồm có Chánh, Phó giám đốc, Chánh,

Phó quản đốc, Trưởng xưởng, nhân viên kế toán, kế hoạch, thống kê, thư ký nhà

máy, văn thư v.v.

Vì tổ chức của các xí nghiệp lớn nhỏ khác nhau, bộ máy quản lý xí nghiệp về tính

chất, quy mô, thành phần cũng không giống nhau, có ngành trong một xí nghiệp lớn

lại có nhiều xí nghiệp to, nhỏ khác nhau (như Đường sắt).

Cho nên không định một thang lương hành chính quản trị thống nhất cho tất cả các

ngành sản xuất, các xí nghiệp.

Mỗi ngành sẽ dựa vào thang lương 17 bậc của công chức và căn cứ vào đặc điểm

sản xuất của từng loại xí nghiệp để định thang lương cho nhân viên quản trị hành

chính của các xí nghiệp và đưa sang Bộ Lao động duyệt trước khi thi hành.



Mức lương cao nhất của nhân viên quản trị, hành chính xí nghiệp không được cao

hơn mức lương của Giám đốc Nha cao nhất trong thang lương công chức.

Mức lương cao nhất của nhân viên quản trị (Chánh, Phó giám đốc, Chánh, Phó

quản đốc, Trưởng xưởng, v.v.) và nhân viên hành chính thuộc vào loại gián tiếp chủ

yếu của xí nghiệp (nhân viên kế hoạch, thống kê, kế toán kỹ nghệ, v.v.) được chiếu

cố ngành theo 5 loại ở phần A).

Những nhân viên quản trị và hành chính ở một số xí nghiệp xây dựng trong kháng

chiến, vừa rồi đã được xếp vào thang lương 10 bậc cũ (theo tiêu chuẩn cũ) nay sẽ

được xếp lại theo thang lương mới do từng Bộ, từng ngành xây dựng.

Những nhân viên hành chính các xí nghiệp tiếp quản hiện hưởng lương theo chế độ

lưu dung, nếu tự nguyện sẽ được xếp vào thang lương mới như công nhân hưởng

chế độ lưu dung.

Thang lương 11 bậc của cán bộ và nhân viên kỹ thuật

Trong thời gian qua, nhân viên kỹ thuật làm việc ở cơ quan đều sắp xếp chung vào

một thang lương với cán bộ và nhân viên hành chính. Nhân viên kỹ thuật ở xí nghiệp

xếp vào thang lương 10 bậc (từ 3 đến 10) vì vậy việc so sánh giữa loại này và loại

khác, việc đãi ngộ theo công trình đào tạo và sự cống hiến của mỗi người chưa

được hợp lý. Từ nay để khuyến khích học tập kỹ thuật, và nâng đỡ những người

làm công tác kỹ thuật, cán bộ và nhân viên kỹ thuật sẽ xếp vào một thang lương

riêng gồm 11 bậc từ bậc 11 (thấp nhất) đến bậc 1 (cao nhất). Xếp vào thang lương

nhân viên kỹ thuật cần chú ý:

- Tất cả những người làm công tác kỹ thuật từ những người học việc kỹ thuật,

những người giúp việc kỹ thuật, nhân viên kỹ thuật trung cấp và nhân viên kỹ thuật

cao cấp dù làm việc ở cơ quan hay xí nghiệp hoặc công trường đều xếp vào thang

lương nhân viên kỹ thuật.

- Ở cơ quan mà làm công tác kỹ thuật hoặc phụ trách một cơ quan nghiên cứu về kỹ

thuật (thí dụ: Viện trồng trọt) thì mới xếp thang lương kỹ thuật. Ở cơ quan mà làm

công tác hành chính thì xếp vào thang lương chung của công chức. Thí dụ: một kỹ

sư canh nông làm Trưởng ty Tài chính thì xếp theo thang lương công chức.


